
























































































































































































































































































































































































VHU.CTDT.BM03 

TR¯àNG Đ¾I HàC V�N HI¾N CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

KHOA Y D¯þC Đßc l¿p – Tự do – H¿nh phúc 

ĐÀ C¯¡NG CHI TI¾T HàC PHÀN 

1. Thông tin vÁ hác phÁn
- Tên hác phần: Thực hành Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Mã hác phần: NUR433 

- Số tín chỉ: 1 (0/1/0)

- Bậc đào t¿o: Đ¿i hác
- Lo¿i hác phần (bắt buộc/tự chán): Bắt buộc 

- Hác phần tiên quy¿t/ Hác phần tr°ßc:  Hóa sinh, sinh lý hác
- Đ¡n vß phụ trách: Khoa Y d°ợc
- Số giá tín chỉ: 30, trong đó: 

• Lý thuy¿t: 0 (1 tín chỉ LT = 15 ti¿t) 
• Thực hành: 1 (1 tín chỉ TH = 30 ti¿t) 
• Thực tập: 0 (1 tín chỉ TT = 60 giá TT t¿i c¡ sở) 
• Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giá làm ĐA/KL) 

2. Thông tin vÁ giÁng viên
Giảng viên 1:

- Há và tên: Phan Quốc Thành 

- Chức danh, hác vß:  BS CKII

- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0988.972.277 

- Email: thanhpq@vhu.edu.vn 

Giảng viên 2: 

- Há và tên: Trần Thß Huyền 

- Chức danh, hác vß:  Th¿c sĩ
- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0358.201.099 

- Email: huyentt@vhu.edu.vn 
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3. Tóm tắt nßi dung hác phÁn
Nội dung gồm ki¿n thức c¡ bản về sự an toàn của ng°ái bệnh trong môi tr°áng bệnh 
viện; các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện; các quy trình kiểm soát nhiễm 
khuẩn, vận dụng các ph°¡ng pháp phòng ngừa chuẩn để phòng tránh lây nhiễm cho 
bản thân và ng°ái bệnh; vai trò nhiệm vụ của ng°ái Điều d°ỡng trong kiểm soát 
nhiễm khuẩn. 
4. Mÿc tiêu cāa hác phÁn
Hác phần có những mục tiêu: 
- Cung cấp cho ng°ái hác những ki¿n thức chung về c¡ sở lý luận và thực tiễn về kiểm
soát nhiễm khuẩn trong các c¡ sở y t¿ nói chung.
- Cung cấp cho ng°ái hác những ki¿n thức c¡ bản về các biện pháp phòng ngừa nhiễm
khuẩn t¿i các khoa/phòng trong các c¡ sở y t¿ để h¿n ch¿ nhiễm khuẩn t¿i bệnh viện,
duy trì môi tr°áng ch�m sóc an toàn cho ng°ái bệnh.
- Cung cấp cho ng°ái hác ki¿n thức chuyên sâu về về kiểm soát nhiễm khuẩn, các quy
trình khử khuẩn và tiệt khuẩn, hấp sấy các dụng cụ, trang thi¿t bß y t¿ theo đúng quy
trình.

- Phát triển kỹ n�ng phân tích, lập luận, và thuy¿t trình hiệu quả.

5. Chuẩn đÁu ra cāa hác phÁn:

Mã 

CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
Ki¿n thức 

CLO1 Trình bày đ°ợc một số lo¿i nhiễm khuẩn bệnh viện th°áng gặp, 
CLO2 Trình bày các mục tiêu kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, các biện pháp kiểm 

soát nhiễm khuẩn. 
CLO3 Phân biệt các biện pháp tiệt trùng khử khuẩn cho các dụng cụ y t¿ thông th°áng. 
CLO4 Trình bày các ph°¡ng pháp giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, lựa chán đ°ợc 

ph°¡ng pháp giám sát phù hợp. 
CLO5 Phân lo¿i, thu gom và quản lý chất thải rắn y t¿ t¿i đ¡n vß, làm s¿ch, khử nhiễm, 

khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y t¿ sau sử dụng. 
Kỹ năng 

CLO6 Nhận bi¿t đ°ợc những nguy c¡ nhiễm khuẩn cho ng°ái bệnh, gia đình ng°ái 
bệnh và nhân viên y t¿ khi ch�m sóc ng°ái bệnh  

CLO7 Xây dựng các biện pháp phòng và xử trí nhiễm khuẩn cho bệnh nhân kßp thái, 
thích hợp. 

CLO8 Phân tích và thực hiện đ°ợc các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn bệnh viện 

CLO9 Xây dựng và duy trì đ°ợc một môi tr°áng ch�m sóc an toàn. 
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Mã 
CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
Mức đß tự chā và trách nhiám 

CLO10 Xây dựng và hình thành đ°ợc thái độ tích cực, chủ động trong việc tuân thủ 
các quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành ch�m sóc ng°ái bệnh. 

CL011 Tự giác, nghiêm túc thực hiện đúng các nguyên tắc và các quy trình kỹ thuật 
trong phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn. 

CLO12 Tự giác, nghiêm túc cập nhật các ki¿n thức và quy đßnh pháp luật trong phòng 
chống nhiễm khuẩn bệnh viện. 

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra ch°¢ng trình đào t¿o và Chuẩn đÁu ra hác 
phÁn 

Chuẩn 
đÁu ra P
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CLO1 X X X X X X X 

CLO2 X X X X X X X 

CLO3 X X X X X X X 

CLO4 X X X X X X X 

CLO5 X X X X X X X 

CLO6 X X X X X X X X X X X X X 

CLO7 X X X X X X X X X X X X X 

CLO8 X X X X X X X X X X X X X 

CLO9 X X X X X X X X X X X X X 

CLO10 X X X 

CLO11 X X X 

CLO12 X X X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

   CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

6. Nßi dung chi ti¿t cāa hác phÁn
Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

PhÁn 1 Há thống kiÃm soát nhißm khuẩn CLO1, CLO5 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

1.1. Tìm hiều chức n�ng, nhiệm vụ của hệ thống kiểm 

soát nhiễm khuẩn Bộ Y t¿ 
CLO1 

1.2. 
Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn t¿i c¡ sở khám bệnh, 
chữa bệnh 

CLO1 

1.3. 

Điều kiện thực hiên công tác kiểm soát nhiễm khuẩn 

t¿i c¡ sở khám bệnh, chữa bệnh 

• Yêu cầu c¡ sở h¿ tầng và ph°¡ng tiện đảm
bảo KSNK t¿i khoa nội trú

• Yêu cầu cho buồng phẫu thuật và buồng
ch�m sóc đặc biệt

• Yêu cầu cho phòng xét nghiệm
• Ph°¡ng tiện đảm bảo công tác khử khuẩn, tiệt

khuẩn
• Điều kiện t¿i nhà giặt
• Ph°¡ng tiện thực hiện vệ sinh môi tr°áng

CLO1, CLO2 

PhÁn 2 Thực hiện các biện pháp phòng ngừa t¿i c¡ sở y t¿ 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.1. 

Các biện pháp phòng ngừa: 

• Phòng ngừa chuẩn

• Phòng ngừa bổ sung

• Kỹ thuật áp dụng Phòng ngừa chuẩn và

phòng ngừa bổ sung

CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.2. Vệ sinh tay CLO10 

2.3. Sử dụng ph°¡ng tiện phòng hộ cá nhân 

2.4. Thực hiện quy tắc vệ sinh hô hấp và vệ sinh khi ho 

PhÁn 3 Vá sinh môi tr°ờng bánh vián CLO6, CLO7 

3.1. Vệ sinh bề mặt môi tr°áng buồng bệnh CLO6, CLO7 

3.2. Phân lo¿i khu vực vệ sinh CLO6, CLO7 

3.3 Ph°¡ng tiện vệ sinh CLO6, CLO7 

PhÁn 4 Phân lo¿i dÿng cÿ khử - tiát khuẩn CLO8, CLO9 

4.1. 

Phân lo¿i dụng cụ khử - tiệt khuẩn: 
Tiệt khuẩn 

Khử khuẩn mức độ cao 

Khử khuẩn trung bình/thấp 

CLO8, CLO9 

4.2. Nguyên tắc khử khuẩn và tiệt khuẩn CLO8, CLO9 

4.3. Các ph°¡ng pháp khử khuẩn CLO8, CLO9 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

- Khử khuẩn bằng nhiệt
- Khử khuẩn bằng hóa hác

4.4. 

Các ph°¡ng pháp tiệt khuẩn 

- Hấp °ßt
- Hấp khô

CLO8, CLO9 

4.5. Tiệt khuẩn nhiệt độ thấp CLO8, CLO9 

4.6. 
Các biện pháp kiểm tra việc tiệt khuẩn. L°u giữ và 
bảo quản 

CLO8, CLO9 

PhÁn 5 Xử trí - quÁn lý dÿng cÿ y t¿ thông th°ờng CLO8, CLO9 

5.1. Quản lý đồ vải trong bệnh viện CLO8, CLO9 

5.2. Dụng cụ kim lo¿i CLO8, CLO9 

5.3. Dụng cụ cao su CLO8, CLO9 

5.4. Dụng cụ nội soi CLO8, CLO9 

PhÁn 6 QuÁn lý ch¿t thÁi y t¿ CLO10, CLO11 

6.1. 

Phân lo¿i chất thải rắn y t¿ 

- Chất thải lây nhiễm
- Chất thải hóa hác nguy h¿i
- Chất thải phóng x¿
- Bình chứa áp suất
- Chất thải thông th°áng

CLO10, CLO11 

6.2. 
Dụng cụ, bao bì đựng chất thải y t¿ trong các c¡ sở y 
t¿ 

CLO10, CLO11 

6.3. 
Phân lo¿i, thu gom vận chuyển và l°u trữ chất thải 
rắn t¿i c¡ sở y t¿ 

CLO10, CLO11 

6.4. Vận chuyển chất thải rắn y t¿ ra ngoài c¡ sở y t¿ CLO10, CLO11 

6.5 Xử lý chất thải y t¿ CLO10, CLO11 

Phòng và xử trí ph¢i nhißm với máu và dßch c¢ 
thÃ 

CLO11, CLO12 

Quản lý, sử dụng và vứt bỏ an toàn vật sắc nhán CLO11, CLO12 

Xử trí tai n¿n rủi ro nghề nghiệp do ph¡i nhiễm vßi 
máu và dßch c¡ thể 

CLO11, CLO12 

7.3. Các biện pháp xử trí ph¡i nhiễm cụ thể CLO11, CLO12 

PhÁn 8 
Phòng ngừa và kiÃm soát các bánh nhißm khuẩn 
bánh vián th°ờng gặp 

CLO11, CLO12 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

8.1. Biện pháp phòng ngừa các NKBV th°áng gặp CLO11, CLO12 

8.2. Giám sát và báo cáo NKBV trong c¡ sở y t¿ CLO11, CLO12 

7. Phân bổ thời gian theo ti¿t và điÁu kián thực hián:

PhÁn Tên phÁn 

Số ti¿t tín chỉ 
Ghi chú Lý 

thuy¿t 
Bài 
t¿p 

Thực 
hành 

Tự 
hác 

Tổng 

1 Phần 1 4 8 

2 Phần 2 4 8 

3 Phần 3 4 8 

4 Phần 4 4 8 

5 Phần 5 4 8 

6 Phần 6 4 8 

7 Phần 7 4 8 

8 Phần 8 2 4 

Tổng 30 30 60 

CÁC CHĀ ĐÀ THÀO LU¾N VÀ TIÂU LU¾N 

1. Phân lo¿i rác thải y t¿ và xử trí rác thải y t¿
2. Quy trình xử trí ph¡i nhiễm một số bệnh nghề nghiệp
3. Thực hiện báo cáo giám sát KSNK t¿i bệnh viện
8. Ph°¢ng pháp giÁng d¿y:

- Thực tập
- Hỏi l¿i hoặc vấn đáp
- Động não nhanh (bài tập t° duy cá nhân)
- Bài tập về nhà
- Thảo luận nhóm
Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp giÁng d¿y 

Ph°¢ng 
pháp 
giÁng 
d¿y 

C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

C
L

O
11

 

C
L

O
12

 

Thuy¿t 
giảng 

X X X X X X X X X X X X 
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Ph°¢ng 
pháp 

giÁng 
d¿y 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

C
L

O
1

1
 

C
L

O
1

2
 

Thuy¿t 
trình X X X X X X X X 

Hỏi l¿i 
hoặc 
vấn đáp 

X X X X X X X X 

Động 
não 

nhanh 

(bài tập 
t° duy 
cá 

nhân) 

X X X X X 

Bài tập 
về nhà X X X X 

Thảo 
luận 
nhóm 

X X X X X X X 

9. Ph°¢ng pháp hác t¿p
Sinh viên hác tập vßi sự k¿t hợp của một số ph°¡ng pháp sau: 

- Thuy¿t trình
- Làm việc nhóm
- Tự hác, tự nghiên cứu

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp hác t¿p 

Ph°¢ng 
pháp 

hác t¿p C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
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C
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C
L
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O
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C
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O
1

0
 

C
L

O
1

1
 

C
L

O
1

2
 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X X X 

Làm 

việc 
nhóm 

X X X X X X 

Tự hác, 
tự 

X X X X X X X X X X X X 
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Ph°¢ng 
pháp 

hác t¿p C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

C
L

O
11

 

C
L

O
12

 

nghiên 

cứu 

10. Nhiám vÿ cāa sinh viên
Gÿi ý: 

- Chủ động tổ chức thực hiện giá tự hác.
- Tham gia đầy đủ các giá thực hành t¿i c¡ sở thực hành
- Đác tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên gißi thiệu.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi k¿t thúc hác phần.
- ....

11. Thang điÃm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi k¿t thúc hác phần đ°ợc
chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đ¿n 10), làm tròn đ¿n 1 chữ số thập phân.

12. Ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá k¿t quÁ hác t¿p
Sinh viên đ°ợc đánh giá k¿t quả hác tập trên c¡ sở hai điểm thành phần nh° sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:
a. Điểm chuyên cần: Dự lßp, tráng số 20%

b. Điểm kiểm tra th°áng xuyên: Kiểm tra th°áng xuyên, tráng số 10%

c. Bài tập nhóm: 10%
2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: Thi trực ti¿p/Tiểu luận
Ma tr¿n quan há giữa Chuẩn đÁu ra và ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá 

Hình 
thức 
đánh 
giá 

C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

C
L

O
11

 

C
L

O
12

 

Tiểu 
luận 

X X X X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X 

Trắc 
nghiệm 

X X X X X X X X X X X X 

Dự lßp X X X X X X X X X X X X 
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13. Tài liáu phÿc vÿ cho hác phÁn (các tài liáu xu¿t bÁn từ năm 2017 trở l¿i đây và

cung c¿p đ°ÿc cho Trung tâm Hác liáu n¢i đặt tài liáu)
13.1. Tài liáu chính
1. Bài giảng Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều d°ỡng, tài liệu l°u hành

nội bộ.
2. Bộ Y T¿. (2017). Quy¿t đßnh số 3916/QĐ-BYT về việc phê duyệt các phê duyệt

các H°ßng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các c¡ sở khám bệnh, chữa bệnh
3. Bộ Y T¿. (2018). Tài liệu tập huấn ; h°ßng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong

các c¡ sở khám bệnh, chữa bệnh
4. Khoa, Y. (2024). Bài giảng kiểm soát nhiễm khuẩn.

13.2. Tài liáu tham khÁo 

5. Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn thành phố Hồ Chí Minh. (2019). Tài liệu kiểm soát 
nhiễm khuẩn dành cho nhân viên y t¿

6. Lê Thß Anh Th°. (2011). Giáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Tp. Hồ 
Chí Minh, NXB Y hác.

7. Trần Quý C°áng. (2013),.H°ßng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi 
tr°áng bệnh viện, NXB Hà Nội.

8. Hội kiểm soát nhiễm khuẩnTP. Hồ Chí Minh: https://www.hics.org.vn/

9. Tổ chức y t¿ th¿ gißi (WHO_, infection prevention and control,

https://www.who.int/health-topics/infection-prevention-and-control#tab=tab_1

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022 

Duyát Tr°ởng Bß môn 

(Ký và ghi rõ há tên) 

Nguyßn Phi Hùng 

GiÁng viên biên so¿n 

(Ký và ghi rõ há tên) 

TrÁn Thß HuyÁn 

https://www.hics.org.vn/
https://www.who.int/health-topics/infection-prevention-and-control#tab=tab_1
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TR¯àNG Đ¾I HàC V�N HI¾N CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGH)A VIàT NAM 

KHOA Y D¯ĀC Đßc l¿p – Tự do – H¿nh phúc 

ĐÀ C¯¡NG CHI TI¾T HàC PHÀN 

1. Thông tin vÁ hác phÁn
- Tên hác phần: Thực hành ch�m sóc sức khỏe ng°ái tr°ởng thành 

có bệnh lý nền Nội khoa
- Mã hác phần: NUR435 

- Số tín chỉ: 1 (0/1/0)

- Bậc đào t¿o: Đ¿i hác
- Lo¿i hác phần (bắt buộc/tự chán): Bắt buộc 

- Hác phần tiên quy¿t/ Hác phần tr°ßc:  Điều d°ỡng c¡ bản 2
- Đ¡n vß phụ trách: Khoa Y d°ợc
- Số giá tín chỉ: 30, trong đó: 

• Lý thuy¿t: 0 (1 tín chỉ LT = 15 ti¿t) 
• Thực hành: 1 (1 tín chỉ TH = 30 ti¿t) 
• Thực tập: 0 (1 tín chỉ TT = 60 giá TT t¿i c¡ sở) 
• Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giá làm ĐA/KL) 

2. Thông tin vÁ giÁng viên
Giảng viên 1:

- Há và tên: Lê Thß Kim Chi 
- Chức danh, hác vß:  BS CKII

- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0988.972.277 

- Email: chiltk@vhu.edu.vn 

Giảng viên 2: 

- Há và tên: Trần Thß Huyền 

- Chức danh, hác vß:  Th¿c sĩ
- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0358.201.099 
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- Email: huyentt@vhu.edu.vn 

3. Tóm tắt nßi dung hác phÁn
Môn hác này xây dựng ki¿n thức c¡ bản, phát triển ki¿n thức, kỹ n�ng, thái độ cho 
sinh viên điều d°ỡng trong một só bệnh nội khoa th°áng gặp để đáp ứng nhu cầu 
ch�m sóc cho ng°ái bệnh nhằm phục hồi, duy trì, nâng cao sức khỏe cho ng°ái bệnh 
và ng°ái thân t¿i khoa lâm sàng. 
4. Mÿc tiêu cāa hác phÁn Xác đßnh đ°ợc triệu chứng, nguyên nhân và bi¿n chứng

một số bệnh nội khoa th°áng gặp trên ng°ái bệnh t¿i khoa lâm sàng dáp ứng nh°
cầu ch�m sóc cho ng°ái bệnh và ng°ái nhà.
Thực hành ch�m sóc ng°ái bệnh t¿i khoa lâm sàng một cách hiệu quả, an toàn.
Lập quy trình điều d°ỡng ch�m sóc sức khỏe ng°ái tr°ởng thành có bệnh Nội khoa
Có ý thức trách nhiệm, tôn tráng, đàm bảo an toàn trong việc ch�m sóc và nâng cao
sức khỏe cho ng°ái bệnh nội khoa.

5. Chuẩn đÁu ra cāa hác phÁn:

Mã 
CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
Ki¿n thức 

CLO1 Trình bày đ°ợc một số lo¿i bệnh nội khoa th°áng gặp 

CLO2 Nhận đßnh đ°ợc tình tr¿ng sức khỏe, phân tích vấn đề khó kh�n của ng°ái bệnh 
để đáp ứng nhu cầu ch�m sóc 

Kỹ năng 

CLO3 Lập k¿ ho¿ch ch�m sóc, xác đßnh vấn đề °u tiên và ra quy¿t đßnh ch�m sóc phù hợp 
trong quy trình điều d°ỡng các bệnh nội khoa th°áng gặp 

CLO4 Thực hiện một số kỹ thuật c¡ bản trong ch�m sóc ng°ái bệnh t¿i khoa nội. 

CLO5 Thực hiện công tác ng°ái điều d°ỡng t¿i khoa Nội 

CLO6 Giáo dục sức khỏe cho ng°ái bệnh có bệnh lý nội khoa 

CLO7 Thực hiện các thủ tục hành chính: Nhận bệnh, chuyển bệnh, chuyển viện, xuất 
viện cho ng°ái bệnh 

Mức đß tự chā và trách nhiám 

CLO8 Có ý thức thức làm việc hiệu quả trên tinh thần tự giác, tự chủ trong công việc nhằm 
nâng cao sức khỏe và phòng ngừa bi¿n chứng 

CLO9 Tự giác, nghiêm túc cập nhật các ki¿n thức và quy đßnh pháp luật trong khám 

bệnh, chữa bệnh và công tác ch�m sóc 

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra ch°¢ng trình đào t¿o và Chuẩn đÁu ra hác 
phÁn 
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CLO1 X X X X X X X 

CLO2 X X X X X X X 

CLO3 X X X X X X X 

CLO4 X X X X X X X X X X X X X 

CLO5 X X X X X X X X X X X X X 

CLO6 X X X 

CLO7 X X X 

CLO8 X X X X 

CLO9 X X X X X X X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

   CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

6. Nßi dung chi ti¿t cāa hác phÁn
Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

PhÁn 1 Nh¿n đßnh đ°āc tình tr¿ng sức khỏe cāa ng°ời bánh: CLO1, CLO5 

1.1. Dấu hiệu sinh tồn CLO1 

1.2. Chuyển bệnh, vận chuyển ng°ái bệnh. CLO1 

1.3. Làm gi°áng và thay gi°áng có ng°ái bệnh nằm CLO1, CLO2 

PhÁn 2 Vá sinh cá nhân 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.1. S�n sóc r�ng miệng 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.2. Gội CLO5 

2.3. Tắm - Ch�m sóc ngừa loét CLO5 

PhÁn 3 Thực hián thuốc: CLO6, CLO7 

3.1. Cho ng°ái bệnh uống thuốc CLO6, CLO7 

3.2. 
- Tiêm d°ßi da.
- Tiêm bắp.

CLO6, CLO7 

3.3 
- Tiêm trong da.

- Tiêm tĩnh m¿ch.
CLO6, CLO7 

3.4. Truyền dßch CLO6, CLO7 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

PhÁn 4 Thực hián các QTKT điÁu d°ÿng c¢ bÁn CLO8, CLO9 

4.1. 
Lấy máu xét nghiệm 

Lấy n°ßc tiểu, phân, mủ, đàm… 

Lấy đ°áng huy¿t mao mach 

CLO8, CLO9 

4.2. Cho ng°ái bệnh thở oxy CLO8, CLO9 

4.3. Đặt tube levine - Cho ng°ái bệnh �n qua ống CLO8, CLO9 

4.4. Đặt sonde tiểu – theo dõi n°ßc tiểu CLO8, CLO9 

PhÁn 5 Thực hián các QTKT phÿ bác s* thực hián thā thu¿t CLO8, CLO9 

5.1. 

Chuẩn bß và ch�m sóc ng°ái bệnh cho những can thiệp nội 
khoa:  

- Nội soi

CLO8, CLO9 

5.2. 

Chuẩn bß ng°ái bệnh, phụ giúp bác sĩ chác dò: 
- Chác dò màng bụng
- Chác dò màng phổi
- Chác dò màng tim

Chác dò ống sống 

CLO8, CLO9 

PhÁn 6 
Giáo dục sức khỏe cho ng°ái bệnh và ng°ái nhà ng°ái 
bệnh 

CLO8, CLO9 

PhÁn 7 
Lập và thực hiện k¿ ho¿ch ch�m sóc một số bệnh nội khoa 
th°áng gặp  

CLO8, CLO9 

PhÁn 8 
Bình k¿ ho¿ch ch�m sóc theo quy trình điều d°ỡng các 
bệnh nội khoa th°áng gặp 

CLO8, CLO9 

7. Phân bổ thời gian theo ti¿t và điÁu kián thực hián:

PhÁn Tên phÁn 

Số ti¿t tín chỉ 
Ghi chú Lý 

thuy¿t 
Bài 
t¿p 

Thực 
hành 

Tự 
hác 

Tổng 

1 Phần 1 4 8 

2 Phần 2 4 8 

3 Phần 3 4 8 

4 Phần 4 4 8 

5 Phần 5 4 8 

6 Phần 6 4 8 

7 Phần 7 4 8 

8 Phần 8 2 4 
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PhÁn Tên phÁn 

Số ti¿t tín chỉ 
Ghi chú Lý 

thuy¿t 
Bài 
t¿p 

Thực 
hành 

Tự 
hác 

Tổng 

Tổng 30 30 60 

CÁC CHĀ ĐÀ THÀO LU¾N VÀ TIÂU LU¾N 

1. Quy trình ch�m sóc ng°ái bệnh nội khoa t¿i c¡ sở y t¿
2. Nhận đßnh ng°ái bệnh có bệnh lý nền nội khoa
8. Ph°¢ng pháp giÁng d¿y:

- Thực tập
- Hỏi l¿i hoặc vấn đáp
- Động não nhanh (bài tập t° duy cá nhân)
- Bài tập về nhà
- Thảo luận nhóm
Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp giÁng d¿y 

Ph°¢ng 
pháp 

giÁng d¿y C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

Thuy¿t 
giảng 

X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình X X X X X 

Hỏi l¿i 
hoặc vấn 
đáp 

X X X X X X X X 

Động não 
nhanh 

(bài tập t° 
duy cá 

nhân) 

X X X 

Bài tập về 
nhà X X 

Thảo luận 
nhóm X X X X 

9. Ph°¢ng pháp hác t¿p
Sinh viên hác tập vßi sự k¿t hợp của một số ph°¡ng pháp sau: 
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- Thuy¿t trình
- Làm việc nhóm
- Tự hác, tự nghiên cứu

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp hác t¿p 

Ph°¢ng 
pháp hác 

t¿p C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X X X 

Làm việc 
nhóm 

X X X 

Tự hác, tự 
nghiên 

cứu 

X X X X X X X X X 

10. Nhiám vÿ cāa sinh viên
Gāi ý: 

- Chủ động tổ chức thực hiện giá tự hác.
- Tham gia đầy đủ các giá thực hành t¿i c¡ sở thực hành
- Đác tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên gißi thiệu.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi k¿t thúc hác phần.
- ....

11. Thang điÃm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi k¿t thúc hác phần đ°ợc
chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đ¿n 10), làm tròn đ¿n 1 chữ số thập phân.

12. Ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá k¿t quÁ hác t¿p
Sinh viên đ°ợc đánh giá k¿t quả hác tập trên c¡ sở hai điểm thành phần nh° sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:
a. Điểm chuyên cần: Dự lßp, tráng số 20%

b. Điểm kiểm tra th°áng xuyên: Kiểm tra th°áng xuyên, tráng số 10%

c. Bài tập nhóm: 10%
2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: Quy trình ch�m sóc/Thi trực ti¿p
Ma tr¿n quan há giữa Chuẩn đÁu ra và ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá 
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Hình 
thức 

đánh giá C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

Tiểu luận X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X 

Trắc 
nghiệm 

X X X X X X X X X 

Dự lßp X X X X X X X X X 

13. Tài liáu phÿc vÿ cho hác phÁn (các tài liáu xu¿t bÁn từ năm 2017 trở l¿i đây và
cung c¿p đ°āc cho Trung tâm Hác liáu n¢i đặt tài liáu)

13.1. Tài liáu chính 
THÁI, T. (2012). Bệnh hác Nội khoa. NXB Y hác. 
Nguyễn Quý Châu (2012). Bệnh hác nội khoa tập 2. NXB Y hác 

13.2. Tài liáu tham khÁo 
Lê V�n An và Thß Kim Hoa Nguyễn. (2008). Điều d°ỡng nội: Tập 1. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022 

Duyát Tr°ởng Bß môn 

(Ký và ghi rõ há tên) 

Nguyßn Phi Hùng 

GiÁng viên biên so¿n 

(Ký và ghi rõ há tên) 

TrÁn Thß HuyÁn 
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TR¯àNG Đ¾I HàC V�N HI¾N CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

KHOA Y D¯ĀC Đßc l¿p – Tự do – H¿nh phúc 

ĐÀ C¯¡NG CHI TI¾T HàC PHÀN 

1. Thông tin vÁ hác phÁn
- Tên hác phần: Thực hành ch�m sóc bệnh nhân cấp cứu và điều trß 

tích cực
- Mã hác phần: NUR437 

- Số tín chỉ: 1 (0/1/0)

- Bậc đào t¿o: Đ¿i hác
- Lo¿i hác phần (bắt buộc/tự chán): Bắt buộc 

- Hác phần tiên quy¿t/ Hác phần tr°ßc:  Điều d°ỡng c¡ bản 2
- Đ¡n vß phụ trách: Khoa Y d°ợc
- Số giá tín chỉ: 30, trong đó: 

• Lý thuy¿t: 0 (1 tín chỉ LT = 15 ti¿t) 
• Thực hành: 1 (1 tín chỉ TH = 30 ti¿t) 
• Thực tập: 0 (1 tín chỉ TT = 60 giá TT t¿i c¡ sở) 
• Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giá làm ĐA/KL) 

2. Thông tin vÁ giÁng viên
Giảng viên 1:

- Há và tên: L°u Sanh 

- Chức danh, hác vß:  BS CKII

- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0977.993.404 

- Email:

Giảng viên 2: 

- Há và tên: Trần Thß Huyền 

- Chức danh, hác vß:  Th¿c sĩ
- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0358.201.099 
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- Email: huyentt@vhu.edu.vn 

3. Tóm tắt nßi dung hác phÁn
Môn hác ch�m sóc tích cực và cấp cứu là môn hác d¿y cho sinh viên có khả n�ng cung 
cấp sự ch�m sóc một cách tích cực cho ng°ái bệnh là ng°ái đang trải qua hoặc có 

những điều kiện thật sự bß đe do¿ đ¿n tính m¿ng. Môn hác này đ°ợc xây dựng dựa trên 
ki¿n thức đã hác và cung cấp thêm các ki¿n thức, kỹ n�ng cần thi¿t cho ng°ái điều 
d°ỡng có khả n�ng phát hiện sßm các vấn đề nghiêm tráng, thực hiện ch�m sóc, giám 
sát và theo dõi bệnh nhân trong tỉnh tr¿ng cấp cứu và nguy kßch. Môn hác này đòi hỏi 
ng°ái điều d°ỡng phải có ki¿n thức về các bệnh lý cấp cứu, và phải bi¿t vận dụng ki¿n 
thức và kỹ n�ng của mình để nhanh chóng đánh giá tình tr¿ng ng°ái bệnh và sử dụng t° 
duy suy luận khi thực hiện các y lệnh điều trß của bác sĩ. 
4. Mÿc tiêu cāa hác phÁn:

- Cung cấp cho ng°ái hác những ki¿n thức chung về ki¿n thức ch�m sóc ng°ái bệnh
cấp cứu và ch�m sóc tích cực làm nền tảng cho việc thu thập thông tin về sức khỏe và
bệnh tật từ đó đ°a ra các biện pháp ch�m sóc phủ hợp vßi tình tr¿ng và nhu cầu của
ng°ái bệnh cấp cứu và ch�m sóc ng°ái bệnh tích cực.
- Cung cấp cho ng°ái hác những ki¿n thức c¡ bản về ch�m sóc ng°ái bệnh cấp cứu và
ch�m sóc tích cực để xây dựng các nội dung, lập k¿ ho¿ch, t° vấn cho ng°ái bệnh và
cộng đồng về kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh vực cấp cứu và châm sóc ng°ái bệnh
tích cực.

5. Chuẩn đÁu ra cāa hác phÁn:

Mã 
CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
Ki¿n thức 

CLO1 Phân tích đ°ợc các nguyên lý  khi ng°ái bệnh có diễn ti¿n bất th°áng 

CLO2 Nhận đßnh tình tr¿ng ng°ái bệnh, xử lý kßp thái khi có diễn ti¿n bất th°áng 

CLO3 Trình bày đ°ợc quy trình trong ch�m sóc, theo dõi ng°ái bệnh hồi sức cấp cứu 

Kỹ năng 

CLO4 Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa hồi sức và ch�m sóc ng°ái bệnh an toàn không để 
xảy ra sai sót chuyên môn.  

CLO5 Đánh tình tr¿ng sức khỏe và nhu cầu ch�m sóc, thi¿t lập k¿ ho¿ch ch�m sóc ng°ái 
bệnh 

CLO6 Ch�m sóc ng°ái bệnh toàn diện liên tục và toàn diện. 

CLO7 Phối hợp trong ekip cấp cứu và hồi sức tích cực trong công việc hỗ trợ ch�m sóc 
ng°ái bệnh 

Mức đß tự chā và trách nhiám 

CLO8 Có ý thức thức làm việc hiệu quả trên tinh thần tự giác, tự chủ trong công việc. 
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Mã 
CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
CLO9 Thể hiện trách nhiệm trong thực hành chuyên khoa hồi sức cấp cứu và chuẩn đ¿o 

đức nghề nghiệp, có trách nhiệm phát triển nghề nghiệp, hác tập liên tục, suốt đái. 

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra ch°¢ng trình đào t¿o và Chuẩn đÁu ra hác 
phÁn 

Chuẩn 
đÁu ra P

L
O

1
 

  
 P

L
O

2
 

  
 P

L
O

3
 

  
 P

L
O

4
 

  
P

L
O

5
 

  
P

L
O

6
 

  
P

L
O

7
 

  
P

L
O

8
 

  
P

L
O

9
 

  
P

L
O

1
0

 

  
P

L
O

1
1

 

  
P

L
O

1
2

 

  
P

L
O

1
3

 

  
P

L
O

1
4

 

  
P

L
O

1
5

 

  
P

L
O

1
6

 

  
P

L
O

1
7

 

  
P

L
O

1
8

 

  
P

L
O

1
9

 

CLO1 X X X X X X X 

CLO2 X X X X X X X 

CLO3 X X X X X X X 

CLO4 X X X X X X X X X X X X X 

CLO5 X X X X X X X X X X X X X 

CLO6 X X X 

CLO7 X X X 

CLO8 X X X 

CLO9 X X X X X X X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

   CLOs (Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

6. Nßi dung chi ti¿t cāa hác phÁn

Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

PhÁn 1 Các nguyên lý trong hồi sức – c¿p cứu CLO1, CLO2 

1.1. Các nguyên lý trong hồi sức – cấp cứu CLO1 

1.2. Ti¿p cận n¿n nhân tai n¿n th°¡ng tích tr°ßc viện CLO1 

PhÁn 2 Hồi sức tuÁn hoàn c¢ bÁn và nâng cao 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.1. Kỹ thuật CPR 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.2. Hồi sinh tim phổi c¡ bản – Hồi sinh tim phổi nâng cao CLO4 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

2.3. Oxy liệu pháp CLO5 

PhÁn 3 Xử trí ngß đßc CLO6, CLO7 

3.1. Xử trí ban đầu các lo¿i ngộ độc CLO6, CLO7 

3.2. Rửa d¿ dày trong một số tr°áng hợp ngộ độc CLO6, CLO7 

3.3 Cấp cứu ng°ái bệnh ngộ độc CLO6, CLO7 

PhÁn 4 Thực hián quy trình kỹ thu¿t CC Và HSTC 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.1. QTKT phụ bác sĩ thực hiện lấy khí máu động m¿ch 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.2. QTKT phụ bác sĩ đặt nội khí quản, khai khí quản 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.3. QTKT phụ bác sĩ đặt CVC 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.4. QTKT phụ bác sĩ dác dò tủy sống, chác dò m¿ng bụng, 
màng phổi,…. 

CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.5 Kỹ thuật đo ECG 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.6. Hút đàm kín và hở 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

PhÁn 5 
Quy trình chăm sóc ng°ời bánh c¿p cứu và hồi sức 
tích cực  

CLO8, CLO9 

5.1. 
QT ch�m sóc bệnh nhân có đặt đ°áng truyền tĩnh m¿ch 
trung tâm CVC 

CLO5, CLO8, 

CLO9 

5.2. QT ch�m sóc bệnh nhân phản vệ CLO5, CLO8, 

CLO9 

5.3. QT ch�m sóc bệnh nhân thở máy 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

5.4. Theo dõi áp lực trong sá 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

PhÁn 6 Dinh d°ÿng cho bánh nhân ICU CLO8, CLO9 

PhÁn 7 
Lập và thực hiện k¿ ho¿ch ch�m sóc một số bệnh cấp cứu 
và hồi sức th°áng gặp  

CLO8, CLO9 

PhÁn 8 
Bình k¿ ho¿ch ch�m sóc theo quy trình điều d°ỡng một số 
bệnh cấp cứu và hồi sức th°áng gặp 

CLO8, CLO9 
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7. Phân bổ thời gian theo ti¿t và điÁu kián thực hián:

PhÁn Tên phÁn 

Số ti¿t tín chỉ 
Ghi chú Lý 

thuy¿t 
Bài 
t¿p 

Thực 
hành 

Tự 
hác 

Tổng 

1 Phần 1 3 6 

2 Phần 2 3 6 

3 Phần 3 3 6 

4 Phần 4 3 6 

5 Phần 5 3 6 

6 Phần 6 3 6 

7 Phần 7 3 6 

8 Phần 8 2 4 

Tổng 30 30 60 

CÁC CHĀ ĐÀ THÀO LU¾N VÀ TIÂU LU¾N 

1. Quy trình ch�m sóc ng°ái bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực
2. Quy trình cấp cứu ng°ng hô hấp tuần hoàn
3. Quy trình kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu
8. Ph°¢ng pháp giÁng d¿y:

- Thực tập
- Hỏi l¿i hoặc vấn đáp
- Động não nhanh (bài tập t° duy cá nhân)
- Bài tập về nhà
- Thảo luận nhóm
Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp giÁng d¿y 

Ph°¢ng 
pháp 

giÁng d¿y C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

Thuy¿t 
giảng 

X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình X X X X X 
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Ph°¢ng 
pháp 

giÁng d¿y C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

Hỏi l¿i 
hoặc vấn 
đáp 

X X X X X X X X 

Động não 
nhanh (bài 

tập t° duy 
cá nhân) 

X X X 

Bài tập về 
nhà X X 

Thảo luận 
nhóm X X X X 

9. Ph°¢ng pháp hác t¿p
Sinh viên hác tập vßi sự k¿t hợp của một số ph°¡ng pháp sau: 

- Thuy¿t trình
- Làm việc nhóm
- Tự hác, tự nghiên cứu

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp hác t¿p 

Ph°¢ng 
pháp hác 

t¿p C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X X X 

Làm việc 
nhóm 

X X X 

Tự hác, tự 
nghiên 

cứu 

X X X X X X X X X 

10. Nhiám vÿ cāa sinh viên
Gāi ý: 

- Chủ động tổ chức thực hiện giá tự hác.
- Tham gia đầy đủ các giá thực hành t¿i c¡ sở thực hành
- Đác tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên gißi thiệu.
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- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi k¿t thúc hác phần.
- ....

11. Thang điÃm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi k¿t thúc hác phần đ°ợc
chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đ¿n 10), làm tròn đ¿n 1 chữ số thập phân.

12. Ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá k¿t quÁ hác t¿p
Sinh viên đ°ợc đánh giá k¿t quả hác tập trên c¡ sở hai điểm thành phần nh° sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:
a. Điểm chuyên cần: Dự lßp, tráng số 20%

b. Điểm kiểm tra th°áng xuyên: Kiểm tra th°áng xuyên, tráng số 10%

c. Bài tập nhóm: 10%
2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: Quy trình ch�m sóc/Thi trực ti¿p
Ma tr¿n quan há giữa Chuẩn đÁu ra và ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá 

Hình 
thức 

đánh giá C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

Tiểu luận X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X 

Trắc 
nghiệm 

X X X X X X X X X 

Dự lßp X X X X X X X X X 

13. Tài liáu phÿc vÿ cho hác phÁn (các tài liáu xu¿t bÁn từ năm 2017 trở l¿i đây và
cung c¿p đ°āc cho Trung tâm Hác liáu n¢i đặt tài liáu)
13.1. Tài liáu chính
1. Hồi sức cấp cứu toàn tập (2021). Vũ V�n Đính & Nguyễn Quốc Anh. Nhà xuất

bản Y hác.
2. Nguyễn Đ¿t Anh (2012). Điều d°ỡng hồi sức cấp cứu.
13.2. Tài liáu tham khÁo
1. Huy, T. B. Đ. Q. (2017). H°ßng dẫn chẩn đoán và điều trß cấp cứu ngộ độc r°ợu

có chứa Methanol. Tạp chí Y Khoa, trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TP
Hồ Chí Minh.
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TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022 

Duyát Tr°ởng Bß môn 

(Ký và ghi rõ há tên) 

Nguyßn Phi Hùng 

GiÁng viên biên so¿n 

(Ký và ghi rõ há tên) 

TrÁn Thß HuyÁn 
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TR¯àNG Đ¾I HàC V�N HI¾N CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

KHOA Y D¯ĀC Đßc lÁp – Tự do – H¿nh phúc 

ĐÀ C¯¡NG CHI TI¾T HàC PHÀN 

1. Thông tin vÁ hác phÁn
- Tên hác phần: Thực hành ch�m sóc sāc khỏe ng°ái tr°ởng thành 

có bệnh lý nền Ngo¿i khoa

- Mã hác phần: NUR439 

- Số tín chỉ: 1 (0/1/0)

- Bậc đào t¿o: Đ¿i hác
- Lo¿i hác phần (bắt buộc/tự chán): Bắt buộc 

- Hác phần tiên quy¿t/ Hác phần tr°ßc:  Điều d°ỡng c¡ bản 2
- Đ¡n vß phụ trách: Khoa Y d°ợc
- Số giá tín chỉ: 30, trong đó: 

• Lý thuy¿t: 0 (1 tín chỉ LT = 15 ti¿t) 
• Thực hành: 1 (1 tín chỉ TH = 30 ti¿t) 
• Thực tập: 0 (1 tín chỉ TT = 60 giá TT t¿i c¡ sở) 
• Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giá làm ĐA/KL) 

2. Thông tin vÁ giÁng viên
Giảng viên 1:

- Há và tên: Nguyễn Phi Hùng 

- Chāc danh, hác vß:  BS CKII

- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0988.972.277 

- Email: thanhpq@vhu.edu.vn 

Giảng viên 2: 

- Há và tên: Trần Thß Huyền 

- Chāc danh, hác vß:  Th¿c sĩ
- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0358.201.099 
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- Email: huyentt@vhu.edu.vn 

3. Tóm tắt nßi dung hác phÁn
Môn hác này giúp phát triển ki¿n thāc và kỹ n�ng cho sinh viên đi thực tập t¿i bệnh 
viện đề nhận đßnh đ°ợc tình tr¿ng bệnh nhân, đ°ợc ra các chẩn đoán ch�m sóc, lập k¿ 
ho¿ch ch�m sóc, thực hiện KHCS, đánh giá đ°ợc quá trình ch�m sóc cho ng°ái bệnh 
tr°ßc, trong và sau phẫu thuật. Phát triển các kỹ n�ng ra quy¿t đßnh, ch�m sóc phòng 
ngừa những bi¿n chāng, nâng cao khả n�ng hợp tác và phục hồi cÿa ng°ái bệnh sau 
phẫu thuật. 
4. Mÿc tiêu cāa hác phÁn:

Hác phần có những mục tiêu: 
- Cung cấp cho ng°ái hác những ki¿n thāc chung về ch�m sóc ng°ái bệnh có can
thiệp phẫu thuật
- Cung cấp cho ng°ái hác những ki¿n thāc c¡ bản về về khái niệm, nguyên nhân, c¡
ch¿ bệnh sinh, triệu chāng lâm sàng và cận lâm sàng, ph°¡ng pháp điều trß liên quan
đ¿n các bệnh lý về tiêu hóa, ti¿t niệu, ch�m sóc ng°ái bệnh tr°ßc và sau phẫu thuật
- Cung cấp cho ng°ái hác ki¿n thāc chuyên sâu về ch�m sóc ng°ái bệnh có can thiệp
phẫu thuật, đảm bảo an toàn và hỗ trợ ng°ái bệnh và gia đình hợp tác tr°ßc phẫu thuật
và phục hồi sau phẫu thuật.
- Trang bß ki¿n thāc về và kỹ n�ng cho ng°ái điều d°ỡng trong ch�m sóc ng°ái bệnh
có can thiệp phẫu thuật nhằm đảm bảo môi tr°áng an toàn cho ng°ái bệnh tr°ßc, trong
và sau khi phẫu thuật. Điều này đòi hỏi ng°ái điều d°ỡng phải phối hợp vßi các nhân
viên y t¿, sử dụng chāng cā, kỹ n�ng ra quy¿t đßnh, ch�m sóc phòng ngừa những bi¿n
chāng, nâng cao khả n�ng hợp tác và phục hồi cÿa ng°ái bệnh sau phẫu thuật. Đồng
thái, trang bß cho sinh viên các ki¿n thāc liên quan để giáo dục sāc khỏe cho bệnh
nhân và gia đình ng°ái bệnh.
- Phát triển kỹ n�ng phân tích, lập luận, và thuy¿t trình hiệu quả.
5. Chuẩn đÁu ra cāa hác phÁn:

Mã 

CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
Ki¿n thức 

CLO1 Trình bày các yêu cầu ở phòng mổ, chuẩn bß đ°ợc ng°ái bệnh tr°ßc và sau mổ. 
CLO2 Trình bày đ°ợc đßnh nghĩa, sinh bệnh hác, triệu chāng và ph°¡ng pháp điều 

trß, ch�m sóc cho ng°ái bệnh có bệnh đ°áng tiêu hóa, ti¿t niệu. 
CLO3 Āng dụng đ°ợc ki¿n thāc về bệnh hác để ch�m sóc ng°ái bệnh tr°ßc mổ và 

ch�m sóc ng°ái bệnh sau mổ ng°ái bệnh có bệnh đ°áng tiêu hóa, ti¿t niệu. 
Kỹ năng 

CLO4 Thực hiện một số kỹ thuật c¡ bản trong ch�m sóc ng°ái bệnh t¿i khoa ngo¿i. 
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Mã 

CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
CLO5 Thực hiện công tác ng°ái điều d°ỡng t¿i khoa Ngo¿i 

CLO6 Giáo dục sāc khỏe cho ng°ái bệnh có bệnh lý Ngo¿i khoa 

CLO7 Thực hiện các thÿ tục hành chính: Nhận bệnh, chuyển bệnh, chuyển viện, xuất 
viện cho ng°ái bệnh 

Mức đß tự chā và trách nhiám 

CLO8 Có ý thāc thāc làm việc hiệu quả trên tinh thần tự giác, tự chÿ trong công việc nhằm 
nâng cao sāc khỏe và phòng ngừa bi¿n chāng 

CLO9 Tự giác, nghiêm túc cập nhật các ki¿n thāc và quy đßnh pháp luật trong khám 

bệnh, chữa bệnh và công tác ch�m sóc 

Ma trÁn liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra ch°¢ng trình đào t¿o và Chuẩn đÁu ra hác 
phÁn 

Chuẩn 
đÁu ra P

L
O

1
 

  
 P

L
O

2
 

  
 P

L
O

3
 

  
 P

L
O

4
 

  
P

L
O

5
 

  
P

L
O

6
 

  
P

L
O

7
 

  
P

L
O

8
 

  
P

L
O

9
 

  
P

L
O

1
0

 

  
P

L
O

1
1

 

  
P

L
O

1
2

 

  
P

L
O

1
3

 

  
P

L
O

1
4

 

  
P

L
O

1
5

 

  
P

L
O

1
6

 

  
P

L
O

1
7

 

  
P

L
O

1
8

 

  
P

L
O

1
9

 

CLO1 X X X X X X X 

CLO2 X X X X X X X 

CLO3 X X X X X X X 

CLO4 X X X X X X X X X X X X X 

CLO5 X X X X X X X X X X X X X 

CLO6 X X X 

CLO7 X X X 

CLO8 X X X 

CLO9 X X X X X X X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

   CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

6. Nßi dung chi ti¿t cāa hác phÁn
Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

PhÁn 1 NhÁn đßnh đ°āc tình tr¿ng sức khỏe cāa ng°ời bánh: CLO1, CLO2 

1.1. Dấu hiệu sinh tồn CLO1 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

1.2. Chuyển bệnh, vận chuyển ng°ái bệnh. CLO1 

1.3. Làm gi°áng và thay gi°áng có ng°ái bệnh nằm CLO1, CLO2 

PhÁn 2 Chuẩn bß NB tr°ớc ph¿u thuÁt 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.1. S�n sóc r�ng miệng 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.2. H°ßng dẫn dinh d°ỡng – sinh ho¿t tr°ßc mổ CLO4 

2.3. Tắm tr°ßc mổ CLO5 

PhÁn 3 Thực hián thuốc: CLO6, CLO7 

3.1. Cho ng°ái bệnh uống thuốc CLO6, CLO7 

3.2. 
- Tiêm d°ßi da.
- Tiêm bắp.

CLO6, CLO7 

3.3 
- Tiêm trong da.

- Tiêm tĩnh m¿ch.
CLO6, CLO7 

3.4. Truyền dßch CLO6, CLO7 

PhÁn 4 Thực hián các QTKT điÁu d°ÿng c¢ bÁn 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.1. 
Lấy máu xét nghiệm 

Lấy n°ßc tiểu, phân, mÿ, đàm… 

Lấy đ°áng huy¿t mao mach 

CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.2. Cho ng°ái bệnh thở oxy 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.3. Đặt tube levine - Cho ng°ái bệnh �n qua ống 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.4. Đặt sonde tiểu – theo dõi n°ßc tiểu 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

PhÁn 5 
QuÁn lý, chăm sóc các lo¿i v¿t th°¢ng sau ph¿u thuÁt: 

CLO8, CLO9 

5.1. 

Quản lý, ch�m sóc các lo¿i v¿t th°¡ng sau phẫu thuật: 
V¿t th°¡ng th°áng 

V¿t th°¡ng chỉ khâu 

V¿t th°¡ng dẫn l°u 

Hậu môn nhân t¿o 

Mở khí quản  

CLO5, CLO8, 

CLO9 

PhÁn 6 Chăm sóc NB sau Ph¿u thuÁt CLO8, CLO9 

Ch�m sóc NB sau Phẫu thuật: CLO8, CLO9 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

Hệ tiêu hoá 

Lồng ngực 

Hệ ti¿t niệu 

Chỉnh hình x°¡ng, khßp 

PhÁn 7 Chăm sóc ng°ời bánh sau ph¿u thuÁt CLO8, CLO9 

7.1. Ch�m sóc dinh d°ỡng cho NB sau phẫu thuật CLO8, CLO9 

7.2. 
Ch�m sóc vận động và phục hồi chāc n�ng NB sau phẫu 
thuật 

CLO8, CLO9 

PhÁn 8 
Giáo dục sāc khoẻ NB và thân nhân tr°ßc, trong và sau 
khi phẫu thuật 

CLO8, CLO9 

PhÁn 9 
Lập và thực hiện k¿ ho¿ch ch�m sóc một số bệnh ngáai 

khoa th°áng gặp  
CLO8, CLO9 

PhÁn 10 
Bình k¿ ho¿ch ch�m sóc theo quy trình điều d°ỡng các 
bệnh ngo¿i khoa th°áng gặp 

CLO8, CLO9 

7. Phân bổ thời gian theo ti¿t và điÁu kián thực hián:

PhÁn Tên phÁn 

Số ti¿t tín chỉ 
Ghi chú Lý 

thuy¿t 
Bài 
tÁp 

Thực 
hành 

Tự 
hác 

Tổng 

1 Phần 1 3 6 

2 Phần 2 3 6 

3 Phần 3 3 6 

4 Phần 4 3 6 

5 Phần 5 3 6 

6 Phần 6 3 6 

7 Phần 7 3 6 

8 Phần 8 3 6 

9 Phần 9 3 6 

10 Phần 10 3 6 

Tổng 30 30 60 

CÁC CHĀ ĐÀ THÀO LUÀN VÀ TIÂU LUÀN 

1. Quy trình ch�m sóc ng°ái bệnh tr°ßc phẫu thuật
2. Quy trình ch�m sóc ng°ái bệnh sau phẫu thuật
3. Quản lý và ch�m sóc các lo¿i v¿t th°¡ng
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8. Ph°¢ng pháp giÁng d¿y:

- Thực tập
- Hỏi l¿i hoặc vấn đáp
- Động não nhanh (bài tập t° duy cá nhân)
- Bài tập về nhà
- Thảo luận nhóm
Ma trÁn liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp giÁng d¿y 

Ph°¢ng 
pháp 

giÁng d¿y C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

Thuy¿t 
giảng 

X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X 

Hỏi l¿i 
hoặc vấn 
đáp 

X X X X X X X X 

Động não 
nhanh (bài 

tập t° duy 
cá nhân) 

X X X 

Bài tập về 
nhà 

X X 

Thảo luận 
nhóm 

X X X X 

9. Ph°¢ng pháp hác tÁp
Sinh viên hác tập vßi sự k¿t hợp cÿa một số ph°¡ng pháp sau: 
- Thuy¿t trình
- Làm việc nhóm
- Tự hác, tự nghiên cāu

Ma trÁn liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp hác tÁp 
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Ph°¢ng 
pháp hác 

tÁp C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X X X 

Làm việc 
nhóm 

X X X 

Tự hác, tự 
nghiên 

cāu 

X X X X X X X X X 

10. Nhiám vÿ cāa sinh viên
Gāi ý: 
- Chÿ động tổ chāc thực hiện giá tự hác.
- Tham gia đầy đÿ các giá thực hành t¿i c¡ sở thực hành
- Đác tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên gißi thiệu.
- Hoàn thành đầy đÿ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi k¿t thúc hác phần.
- ....

11. Thang điÃm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi k¿t thúc hác phần đ°ợc
chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đ¿n 10), làm tròn đ¿n 1 chữ số thập phân.

12. Ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá k¿t quÁ hác tÁp
Sinh viên đ°ợc đánh giá k¿t quả hác tập trên c¡ sở hai điểm thành phần nh° sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:
a. Điểm chuyên cần: Dự lßp, tráng số 20%

b. Điểm kiểm tra th°áng xuyên: Kiểm tra th°áng xuyên, tráng số 10%

c. Bài tập nhóm: 10%
2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thāc thi: Quy trình ch�m sóc/Thi trực ti¿p
Ma trÁn quan há giữa Chuẩn đÁu ra và ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá 

Hình 

thức 
đánh giá C

L
O

1
 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

Tiểu luận X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X 
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Hình 

thức 
đánh giá C

L
O

1
 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

Trắc 
nghiệm 

X X X X X X X X X 

Dự lßp X X X X X X X X X 

13. Tài liáu phÿc vÿ cho hác phÁn (các tài liáu xu¿t bÁn từ năm 2017 trở l¿i đây và

cung c¿p đ°āc cho Trung tâm Hác liáu n¢i đặt tài liáu)
13.1. Tài liáu chính

1. La, V�n Phú. (2024). Giáo trình ngo¿i c¡ sở.
2. Bài Giảng Bệnh Hác Ngo¿i Khoa N�m Thā T° (2024). Đ¿i hác Y Hà

Nội. Nhà xuất bản Y hác 

13.2. Tài liáu tham khÁo 

Nguyễn Tấn C°áng (2011). Điều d°ỡng ngo¿i 1. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022

Duyát Tr°ởng Bß môn 

(Ký và ghi rõ há tên) 

Nguyßn Phi Hùng 

GiÁng viên biên so¿n 

(Ký và ghi rõ há tên) 

TrÁn Thß HuyÁn 
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TR¯àNG Đ¾I HàC V�N HI¾N CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGH)A VIàT NAM 

KHOA Y D¯ĀC Đßc l¿p – Tự do – H¿nh phúc 

ĐÀ C¯¡NG CHI TI¾T HàC PHÀN 

1. Thông tin vÁ hác phÁn
- Tên hác phần: Thực hành ch�m sóc sức khỏe ng°ái bệnh mắc bệnh 

truyền nhiễm nâng cao
- Mã hác phần: NUR508 

- Số tín chỉ: 1 (0/1/0)

- Bậc đào t¿o: Đ¿i hác
- Lo¿i hác phần (bắt buộc/tự chán): Bắt buộc 

- Hác phần tiên quy¿t/ Hác phần tr°ßc:  Ch�m sóc sức khỏe ng°ái bệnh mắc
bệnh truyền nhiễm

- Đ¡n vß phụ trách: Khoa Y d°ợc
- Số giá tín chỉ: 30, trong đó: 

• Lý thuy¿t: 0 (1 tín chỉ LT = 15 ti¿t) 
• Thực hành: 1 (1 tín chỉ TH = 30 ti¿t) 
• Thực tập: 0 (1 tín chỉ TT = 60 giá TT t¿i c¡ sở) 
• Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giá làm ĐA/KL) 

2. Thông tin vÁ giÁng viên
Giảng viên 1:

- Há và tên: Lê Thß Kim Chi 
- Chức danh, hác vß:  BS CKII

- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0977.993.404 

- Email:

Giảng viên 2: 

- Há và tên: Trần Thß Huyền 

- Chức danh, hác vß:  Th¿c sĩ
- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0358.201.099 
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- Email: huyentt@vhu.edu.vn 

3. Tóm tắt nßi dung hác phÁn
Môn hác này phát triển ki¿n thức và kỹ n�ng cho sinh viên điều d°ỡng trong ch�m sóc 
ng°ái bệnh truyền nhiễm nhằm đảm bảo môi tr°áng an toàn cho ng°ái bệnh trong quá 
trình nằm t¿i bệnh viện. Phát triển khả n�ng phối hợp của sinh viên điều d°ỡng vßi các 
nhân viên y t¿, sử dụng chứng cứ, kỹ n�ng ra quy¿t đßnh, ch�m sóc phòng ngừa những 
bi¿n chứng, t° vấn giáo dục sức khỏe phòng ngừa lây nhiễm cho cộng đồng, nâng cao 
khả n�ng hợp tác và phục hồi của ng°ái bệnh. Sinh viên ứng dụng các hác thuy¿t điều 
d°ỡng nhằm đánh giá, nhận đßnh- chẩn đoán và can thiệp điều d°ỡng vào các nhu cầu 
ch�m sóc điều d°ỡng c¡ bản và ch�m sóc ng°ái bệnh theo chuyên khoa Nhiễm. Đồng 
thái sinh viên sử dụng các kỹ n�ng xác đßnh, phân tích và đánh giá tình tr¿ng sức khỏe 
và nhu cầu ch�m sóc, xác đßnh vần đề °u tiên và ra quy¿t đßnh ch�m sóc điều d°ỡng 
phù hợp.  
4. Mÿc tiêu cāa hác phÁn: Hác phần có những mục tiêu:
- Cung cấp cho ng°ái hác những ki¿n thức nâng cao về bệnh hác lâm sàng các bệnh
truyền nhiễm
- Cung cấp cho ng°ái hác kỹ n�ng thực hiện các quy trình kỹ thuật truyền nhiễm, quy
trình ch�m sóc ng°ái bệnh truyền nhiễm
- Cung cấp cho ng°ái hác ki¿n thức chuyên sâu về các quy trình ch�m sóc ng°ái bệnh
truyền nhiễm
- Trang bß ki¿n thức về t° vấn cộng đồng phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm
- Phát triển kỹ n�ng t° vấn, phân tích, lập luận, và thuy¿t trình hiệu quả.
5. Chuẩn đÁu ra cāa hác phÁn:

TT Mã 
CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

4.1 VÁ ki¿n thức 

4.1.1 CLO1 Trình bày đ°ợc những ki¿n thức c¡ bản về các bệnh truyền nhiễm 

4.1.2 CLO2 Trình bày đ°ợc những quy trình ch�m sóc cho ng°ái bệnh truyền 
nhiễm 

4.1.3 CLO3 Trình bày đ°ợc các kỹ n�ng giao ti¿p, t° vấn cho ng°ái bệnh, gia đình 

ng°ái bệnh cách để phòng ngừa và t�ng c°áng sức khỏe trong lĩnh vực 

truyền nhiễm 

4.1.4 CLO4 Vận dụng những ki¿n thức về bệnh lý vào việc nhận đßnh, phân tích và 

lập k¿ ho¿ch ch�m sóc cho ng°ái bệnh truyền nhiễm, ứng dụng công 

nghệ thông tin vào việc quản lý ng°ái bệnh 

4.2 VÁ kỹ năng 
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4.2.1 CLO5 Thực hiện các kỹ thuật ch�m sóc và xử trí các tình huống trên lâm sàng 

đúng quy trình, an toàn và hiệu quả 

4.2.2 CLO6 Thực hiện hiệu quả các kỹ n�ng giao ti¿p, làm việc nhóm quản lý vào 
trong thực hiện công tác ch�m sóc ng°ái bệnh 

4.2.3 CLO7 Lập đ°ợc k¿ ho¿ch ch�m sóc c¡ bản cho những bệnh lý truyền nhiễm 
th°áng gặp   

4.2.4 CLO8 Đ°a ra các quy¿t đßnh ch�m sóc phù hợp vßi nhu cầu của ch�m sóc 

ng°ái bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn và quản lý nguy c¡ cho 

ng°ái bệnh 

4.3 Mức tự chā và trách nhiám 

4.3.1 CLO9 Thể hiện đ°ợc thái độ trung thực, thận tráng, chính xác trong thực 

hành các quy trình ch�m sóc ng°ái bệnh 

4.3.2 CL010 Tôn tráng và chấp hành các quy đßnh của pháp luật và các tiêu chuẩn 

đ¿o đức nghề nghiệp  

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra ch°¢ng trình đào t¿o và Chuẩn đÁu ra hác 
phÁn 

Chuẩn 
đÁu ra P

L
O

1
 

  
 P

L
O

2
 

  
 P

L
O

3
 

  
 P

L
O

4
 

  
P

L
O

5
 

  
P

L
O

6
 

  
P

L
O

7
 

  
P

L
O

8
 

  
P

L
O

9
 

  
P

L
O

1
0

 

  
P

L
O

1
1

 

  
P

L
O

1
2

 

  
P

L
O

1
3

 

  
P

L
O

1
4

 

  
P

L
O

1
5

 

  
P

L
O

1
6

 

  
P

L
O

1
7

 

  
P

L
O

1
8

 

  
P

L
O

1
9

 
CLO1 X X X X X X

CLO2 X X X X X X

CLO3 X X X X X X

CLO4 X X X X X X X

CLO5 X X X X X X X

CLO6 X X X X X X X

CLO7 X X X X

CLO8 X X X X X X X

CLO9 X X X X

CLO10 X X X X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

   CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 
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6. Nßi dung chi ti¿t cāa hác phÁn
Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

PhÁn 1 Nh¿n đßnh đ°āc tình tr¿ng sức khỏe cāa ng°ời bánh: CLO1, CLO5 

1.1. Dấu hiệu sinh tồn CLO1 

1.2. Chuyển bệnh, vận chuyển ng°ái bệnh. CLO1 

1.3. Làm gi°áng và thay gi°áng có ng°ái bệnh nằm CLO1, CLO2 

PhÁn 2 Vá sinh cá nhân 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.1. S�n sóc r�ng miệng 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.2. Gội CLO10 

2.3. Tắm - Ch�m sóc ngừa loét CLO10 

PhÁn 3 Thực hián thuốc: CLO6, CLO7 

3.1. Cho ng°ái bệnh uống thuốc CLO6, CLO7 

3.2. 
- Tiêm d°ßi da.
- Tiêm bắp.

CLO6, CLO7 

3.3 
- Tiêm trong da.

- Tiêm tĩnh m¿ch.
CLO6, CLO7 

3.4. Truyền dßch CLO6, CLO7 

PhÁn 4 
Thực hián các QTKT điÁu d°ÿng truyÁn nhißm c¢ bÁn 
và nâng cao 

CLO8, CLO9 

4.1. 
Lấy máu xét nghiệm 

Lấy n°ßc tiểu, phân, mủ, đàm… 

Lấy xét nghiệm cấy máu 

CLO8, CLO9 

4.2. Cho ng°ái bệnh thở oxy CLO6, CLO7 

PhÁn 5 Thực hián các QTKT phÿ bác s* thực hián thā thu¿t CLO8, CLO9 

5.1. 

Chuẩn bß ng°ái bệnh, phụ giúp bác sĩ chác dò: 
- Chác dò màng bụng
- Chác dò màng phổi
- Chác dò màng tim
- Chác dò ống sống

CLO8, CLO9 

PhÁn 6 
Giáo dÿc sức khỏe cho ng°ời bánh và ng°ời nhà ng°ời 
bánh vÁ các bánh truyÁn nhißm 

CLO8, CLO9 

PhÁn 7 
L¿p và thực hián k¿ ho¿ch chăm sóc mßt số bánh 
truyÁn nhißm th°ờng gặp  

CLO8, CLO9 

PhÁn 8 
Bình k¿ ho¿ch chăm sóc theo quy trình điÁu d°ÿng các 
bánh truyÁn th°ờng gặp 

CLO8, CLO9, 

CLO10 
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7. Phân bổ thời gian theo ti¿t và điÁu kián thực hián:

PhÁn Tên phÁn 

Số ti¿t tín chỉ 
Ghi chú Lý 

thuy¿t 
Bài 
t¿p 

Thực 
hành 

Tự 
hác 

Tổng 

1 Phần 1 2 4 

2 Phần 2 3 6 

3 Phần 3 3 6 

4 Phần 4 3 6 

5 Phần 5 3 6 

6 Phần 6 3 6 

7 Phần 7 3 6 

8 Phần 8 3 6 

Tổng 30 30 60 

CÁC CHĀ ĐÀ THÀO LU¾N VÀ TIÂU LU¾N 

1. Quy trình ch�m sóc ng°ái bệnh truyền nhiễm
2. Quy trình kỹ thuật truyền nhiễm
3. Giáo dục sức khỏe cho ng°ái bệnh trong phòng ngừa, điều trß và theo dõi các bệnh

truyền nhiễm
8. Ph°¢ng pháp giÁng d¿y:

- Thực tập
- Hỏi l¿i hoặc vấn đáp
- Động não nhanh (bài tập t° duy cá nhân)
- Bài tập về nhà
- Thảo luận nhóm
Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp giÁng d¿y 

Ph°¢ng 
pháp 
giÁng 
d¿y 

C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

Thuy¿t 
giảng 

X X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình X X X X X X 
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Ph°¢ng 
pháp 

giÁng 
d¿y 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

Hỏi l¿i 
hoặc vấn 
đáp 

X X X X X X X X 

Động não 
nhanh 

(bài tập 
t° duy cá 
nhân) 

X X X X 

Bài tập 
về nhà X X X 

Thảo 
luận 
nhóm 

X X X X X 

9. Ph°¢ng pháp hác t¿p
Sinh viên hác tập vßi sự k¿t hợp của một số ph°¡ng pháp sau: 

- Thuy¿t trình
- Làm việc nhóm
- Tự hác, tự nghiên cứu

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp hác t¿p 

Ph°¢ng 
pháp hác 

t¿p C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X X X 

Làm việc 
nhóm 

X X X X 

Tự hác, 
tự nghiên 

cứu 

X X X X X X X X X X 

10. Nhiám vÿ cāa sinh viên
Gāi ý: 

- Chủ động tổ chức thực hiện giá tự hác.
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- Tham gia đầy đủ các giá thực hành t¿i c¡ sở thực hành
- Đác tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên gißi thiệu.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi k¿t thúc hác phần.
- ....

11. Thang điÃm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi k¿t thúc hác phần đ°ợc
chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đ¿n 10), làm tròn đ¿n 1 chữ số thập phân.

12. Ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá k¿t quÁ hác t¿p
Sinh viên đ°ợc đánh giá k¿t quả hác tập trên c¡ sở hai điểm thành phần nh° sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:
a. Điểm chuyên cần: Dự lßp, tráng số 20%

b. Điểm kiểm tra th°áng xuyên: Kiểm tra th°áng xuyên, tráng số 10%

c. Bài tập nhóm: 10%
2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thức thi: Quy trình ch�m sóc/Thi trực ti¿p
Ma tr¿n quan há giữa Chuẩn đÁu ra và ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá 

Hình 
thức 

đánh giá C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

Tiểu luận X X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X 

Trắc 
nghiệm 

X X X X X X X X X X 

Dự lßp X X X X X X X X X X 

13. Tài liáu phÿc vÿ cho hác phÁn (các tài liáu xu¿t bÁn từ năm 2017 trở l¿i đây và
cung c¿p đ°āc cho Trung tâm Hác liáu n¢i đặt tài liáu)

13.1. Tài liáu chính 
Lê Hải Đ�ng (2016). Bệnh Truyền Nhiễm Và Nhiệt Đßi. 
13.2. Tài liáu tham khÁo 

Vũ Quốc Đ¿t (2019). Bài giảng bệnh truyền nhiễm. Nhà xuất bản Y hác 

Long, V. (2021). DDD0150_Ch�m sóc ng°ái bệnh truyền nhiễm. 
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TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022

Duyát Tr°ởng Bß môn 

(Ký và ghi rõ há tên) 

Nguyßn Phi Hùng 

GiÁng viên biên so¿n 

(Ký và ghi rõ há tên) 

TrÁn Thß HuyÁn 
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TR¯àNG Đ¾I HàC V�N HI¾N CàNG HÒA XÃ HàI CHĀ NGH)A VIàT NAM 

KHOA Y D¯þC Đác l¿p – Tự do – H¿nh phúc 

ĐÀ C¯¡NG CHI TI¾T HàC PHÀN 

1. Thông tin vÁ hác phÁn
- Tên hác phần: Thực hành ch�m sóc bệnh nhân cấp cāu và điều trß 

tích cực nâng cao

- Mã hác phần: NUR510 

- Số tín chỉ: 1 (0/1/0)

- Bậc đào t¿o: Đ¿i hác
- Lo¿i hác phần (bắt buộc/tự chán): Bắt buộc 

- Hác phần tiên quy¿t/ Hác phần tr°ßc:  Chắc sóc bệnh nhân cấp cāu và điều
trß tích cực

- Đ¡n vß phụ trách: Khoa Y d°ợc
- Số giá tín chỉ: 30, trong đó: 

• Lý thuy¿t: 0 (1 tín chỉ LT = 15 ti¿t) 
• Thực hành: 1 (1 tín chỉ TH = 30 ti¿t) 
• Thực tập: 0 (1 tín chỉ TT = 60 giá TT t¿i c¡ sở) 
• Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giá làm ĐA/KL) 

2. Thông tin vÁ giÁng viên
Giảng viên 1:

- Há và tên: L°u Sanh 

- Chāc danh, hác vß:  BS CKII

- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0977.993.404 

- Email:

Giảng viên 2: 

- Há và tên: Trần Thß Huyền 

- Chāc danh, hác vß:  Th¿c sĩ
- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0358.201.099 
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- Email: huyentt@vhu.edu.vn 

3. Tóm tắt nái dung hác phÁn
Môn hác trang bß cho sinh viên điều d°ỡng ki¿n thāc, kỹ n�ng, qui trình kỹ thuật  vận 
hành sử dụng trang thi¿t bß cấp cāu và  ch�m sóc cho ng°ái bệnh trong tình tr¿ng bß đe 
do¿ hoặc nguy c¡ bß đe dáa đ¿n tính m¿ng.Vận dụng các ki¿n thāc đã hác, sinh viên 
có khả n�ng phân lo¿i, đánh giá tình tr¿ng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cāu 
thích hợp theo māc độ °u tiên, cấp cāu đ¿n khi ng°ái bệnh qua khỏi tình tr¿ng nguy 
kßch. Điều này sẻ giúp sinh viên điều d°ỡng tự tin khi thực hành bệnh viện ch�m sóc 
cấp cāu tích cực và chống độc một cách an toàn và hiệu quả 

4. Mÿc tiêu cāa hác phÁn:

- Cung cấp cho ng°ái hác những ki¿n thāc c¡ bản về ch�m sóc ng°ái bệnh cấp cāu và
ch�m sóc tích cực để xây dựng các nội dung, lập k¿ ho¿ch, t° vấn cho ng°ái bệnh và
cộng đồng về kiểm soát và phòng bệnh trong lĩnh vực cấp cāu và châm sóc ng°ái
bệnh tích cực.

- Cung cấp cho ng°ái hác ki¿n thāc chuyên sâu về áp dụng đ°ợc qui trình điều d°ỡng,
các bằng chāng khoa hác trong thu thập thông tin về sāc khỏe và bệnh tật trong lĩnh
vực cấp cāu và ch�m sóc ng°ái bệnh tích cực, ra quy¿t đßnh ch�m sóc phù hợp, xử trí
ban đầu, lập k¿ ho¿ch và thực hiện k¿ ho¿ch ch�m sóc an toàn, hiệu quả ng°ái bệnh có
tình tr¿ng cấp cāu.
- Trang bß ki¿n thāc về ch�m sóc ng°ái bệnh cấp cāu và ch�m sóc tích cực để thực
hành ch�m sóc theo tiêu chuẩn đ¿o đāc nghề nghiệp ng°ái điều d°ỡng. Có ý thāc
v°¡n lên thể hiện qua việc tự hác th°áng xuyên để nâng cao ki¿n thāc điều d°ỡng
trong lĩnh vực cấp cāu cāu và ch�m sóc tích cực - Phát triển kỹ n�ng phân tích, lập
luận, và thuy¿t trình hiệu quả.
5. Chuẩn đÁu ra cāa hác phÁn:

Mã 

CĐR 

Nái dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
Ki¿n thức 

CLO1 Phân tích đ°ợc các nguyên lý  khi ng°ái bệnh có diễn ti¿n bất th°áng 

CLO2 Nhận đßnh tình tr¿ng ng°ái bệnh, xử lý kßp thái khi có diễn ti¿n bất th°áng 

CLO3 Trình bày đ°ợc quy trình trong ch�m sóc, theo dõi ng°ái bệnh hồi sāc cấp cāu 

Kỹ năng 

CLO4 Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa hồi sāc thành th¿o, quản lý vận hành thành th¿o trang 

thi¿t bß hồi sāc, đảm bảo ch�m sóc ng°ái bệnh an toàn không để xảy ra sai sót chuyên 
môn.  

CLO5 Āng dụng chuyên sâu, đánh giá thành th¿o tình tr¿ng sāc khỏe và nhu cầu ch�m sóc, 
thi¿t lập k¿ ho¿ch ch�m sóc ng°ái bệnh 
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Mã 
CĐR 

Nái dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 
CLO6 Ch�m sóc ng°ái bệnh toàn diện liên tục và toàn diện. 

CLO7 Phối hợp các kỹ n�ng làm việc độc lập và làm việc nhóm vßi các đồng nghiệp, kỹ 
n�ng giao ti¿p, giáo dục sāc khỏe, giúp ng°ái bệnh và gia đình có thể theo dõi và hợp 
tác trong điều trß và ch�m sóc ng°ái bệnh 

Mức đá tự chā và trách nhiám 

CLO8 Có ý thāc thāc làm việc hiệu quả trên tinh thần tự giác, tự chÿ trong công việc. 

CLO9 Thể hiện trách nhiệm trong thực hành chuyên khoa hồi sāc cấp cāu và chuẩn đ¿o đāc 
nghề nghiệp, có trách nhiệm phát triển nghề nghiệp, hác tập liên tục, suốt đái. 

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra ch°¢ng trình đào t¿o và Chuẩn đÁu ra hác 
phÁn 

Chuẩn 
đÁu ra P

L
O

1
 

  
 P

L
O

2
 

  
 P

L
O

3
 

  
 P

L
O

4
 

  
P

L
O

5
 

  
P

L
O

6
 

  
P

L
O

7
 

  
P

L
O

8
 

  
P

L
O

9
 

  
P

L
O

1
0

 

  
P

L
O

1
1

 

  
P

L
O

1
2

 

  
P

L
O

1
3

 

  
P

L
O

1
4

 

  
P

L
O

1
5

 

  
P

L
O

1
6

 

  
P

L
O

1
7

 

  
P

L
O

1
8

 

  
P

L
O

1
9

 

CLO1 X X X X X X X 

CLO2 X X X X X X X 

CLO3 X X X X X X X 

CLO4 X X X X X X X X X X X X X 

CLO5 X X X X X X X X X X X X X 

CLO6 X X X 

CLO7 X X X 

CLO8 X X X 

CLO9 X X X X X X X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

   CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

6. Nái dung chi ti¿t cāa hác phÁn

Ch°¢ng Nái dung Đáp ứng CLOs 

PhÁn 1 Nh¿n đßnh đ°ÿc tình tr¿ng sức khỏe cāa ng°ời bánh CLO1, CLO2 

1.1. Nhận đßnh và phân lo¿i ng°ái bệnh cấp cāu  CLO1 
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Ch°¢ng Nái dung Đáp ứng CLOs 

1.2. Ti¿p cận n¿n nhân tai n¿n th°¡ng tích tr°ßc viện CLO1 

PhÁn 2 Hß trÿ hô h¿p trong c¿p cứu 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.1. Kiểm soát đ°áng thở và hỗ trợ hô hấp trong cấp cāu 
CLO3, CLO4, 

CLO5 

2.2. Dụng cụ cấp cāu hô hấp CLO4 

2.3. Oxy liệu pháp CLO5 

PhÁn 3 C¿p cứu ngừng tuÁn hoàn hô h¿p CLO6, CLO7 

3.1. Kỹ thuật hồi sinh tim phổi c¡ bản và nâng cao CLO6, CLO7 

3.2. 
Kỹ thuật bóp bóng giúp thở qua mặt n¿, nội khí quản, mở 
khí quản 

CLO6, CLO7 

3.3 Chuẩn bß dụng cụ, phụ bác sĩ đặt nội khí quản. CLO6, CLO7 

PhÁn 4 Hái chứng m¿ch vành c¿p 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.1. Sốc điện trong cấp cāu. 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

4.2. Trợ giúp bác sĩ sốc điện trong cấp cāu ng°ng tim, ngừng 
thở 

CLO5, CLO8, 

CLO9 

PhÁn 5 C¿p cứu ng°ời bánh sốc giÁm thÃ tích CLO8, CLO9 

5.1. Đặt đ°áng truyền tĩnh m¿ch ngo¿i vi bằng kim luồn 
CLO5, CLO8, 

CLO9 

5.2. Phụ giúp bác sĩ đặt đ°áng truyền tĩnh m¿ch trung tâm 

5.3. 
Ch�m sóc ng°ái bệnh có đ°áng truyền tĩnh m¿ch trung 
tâm 

PhÁn 6 Thực hián các thā thu¿t hß trÿ bác s* CLO8, CLO9 

Đặt nội khí quản 

Khai khí quản 

Khí máu động m¿ch 

….. 

CLO8, CLO9 

PhÁn 7 C¿p cứu ng°ời bánh ngá đác c¿p đ°ờng tiêu hóa CLO8, CLO9 

7.1. Rửa d¿ dày cấp cāu CLO8, CLO9 

7.2. Lấy mẫu xét nghiệm CLO8, CLO9 

PhÁn 8 

Vận hành trang thi¿t bß cấp cāu: 
-Sử dụng máy monitor nhiều thông số
-Sử dụng máy b¡m tiêm điện

CLO8, CLO9 
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Ch°¢ng Nái dung Đáp ứng CLOs 

-Sử dụng máy phun khí dung
-Sử dụng máy đo điện tim
-Sử dụng máy đo SpO2
-Sử dụng máy đo đ°áng huy¿t

PhÁn 9 
Lập và thực hiện k¿ ho¿ch ch�m sóc một số bệnh cấp cāu 
và hồi sāc th°áng gặp  

CLO8, CLO9 

PhÁn 10 
Bình k¿ ho¿ch ch�m sóc theo quy trình điều d°ỡng một số 
bệnh cấp cāu và hồi sāc th°áng gặp 

CLO8, CLO9 

7. Phân bổ thời gian theo ti¿t và điÁu kián thực hián:

PhÁn Tên phÁn 

Số ti¿t tín chỉ 
Ghi chú Lý 

thuy¿t 
Bài 
t¿p 

Thực 
hành 

Tự 
hác 

Tổng 

1 Phần 1 3 6 

2 Phần 2 3 6 

3 Phần 3 3 6 

4 Phần 4 3 6 

5 Phần 5 3 6 

6 Phần 6 3 6 

7 Phần 7 3 6 

8 Phần 8 3 6 

9 Phần 9 3 6 

10 Phần 10 3 6 

Tổng 30 30 60 

CÁC CHĀ ĐÀ THÀO LU¾N VÀ TIÂU LU¾N 

1. Quy trình ch�m sóc ng°ái bệnh cấp cāu và hồi sāc tích cực
2. Quy trình cấp cāu ng°ng hô hấp tuần hoàn
3. Quy trình kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sāc cấp cāu
8. Ph°¢ng pháp giÁng d¿y:

- Thực tập
- Hỏi l¿i hoặc vấn đáp
- Động não nhanh (bài tập t° duy cá nhân)
- Bài tập về nhà
- Thảo luận nhóm
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Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp giÁng d¿y 

Ph°¢ng 
pháp 

giÁng d¿y C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

Thuy¿t 
giảng 

X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình X X X X X 

Hỏi l¿i 
hoặc vấn 
đáp 

X X X X X X X X 

Động não 
nhanh (bài 

tập t° duy 
cá nhân) 

X X X 

Bài tập về 
nhà X X 

Thảo luận 
nhóm X X X X 

9. Ph°¢ng pháp hác t¿p
Sinh viên hác tập vßi sự k¿t hợp cÿa một số ph°¡ng pháp sau: 
- Thuy¿t trình
- Làm việc nhóm
- Tự hác, tự nghiên cāu

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp hác t¿p 

Ph°¢ng 
pháp hác 

t¿p C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

Thuy¿t trình X X X X X X X X X 

Làm việc 
nhóm 

X X X 

Tự hác, tự 
nghiên cāu 

X X X X X X X X X 

10. Nhiám vÿ cāa sinh viên
Gÿi ý: 
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- Chÿ động tổ chāc thực hiện giá tự hác.
- Tham gia đầy đÿ các giá thực hành t¿i c¡ sở thực hành
- Đác tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên gißi thiệu.
- Hoàn thành đầy đÿ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi k¿t thúc hác phần.

11. Thang điÃm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi k¿t thúc hác phần đ°ợc
chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đ¿n 10), làm tròn đ¿n 1 chữ số thập phân.

12. Ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá k¿t quÁ hác t¿p
Sinh viên đ°ợc đánh giá k¿t quả hác tập trên c¡ sở hai điểm thành phần nh° sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:
a. Điểm chuyên cần: Dự lßp, tráng số 20%

b. Điểm kiểm tra th°áng xuyên: Kiểm tra th°áng xuyên, tráng số 10%

c. Bài tập nhóm: 10%
2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thāc thi: Quy trình ch�m sóc/Thi trực ti¿p
Ma tr¿n quan há giữa Chuẩn đÁu ra và ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá 

Hình 

thức 
đánh giá C

L
O

1
 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

Tiểu luận X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X 

Trắc 
nghiệm 

X X X X X X X X X 

Dự lßp X X X X X X X X X 

13. Tài liáu phÿc vÿ cho hác phÁn (các tài liáu xu¿t bÁn từ năm 2017 trở l¿i đây và

cung c¿p đ°ÿc cho Trung tâm Hác liáu n¢i đặt tài liáu)
13.1. Tài liáu chính

Hồi sāc cấp cāu toàn tập (2021). Vũ V�n Đính & Nguyễn Quốc Anh. Nhà xuất bản Y 
hác. 
 13.2. Tài liáu tham khÁo 

Huy, T. B. Đ. Q. (2017). H°ßng dẫn chẩn đoán và điều trß cấp cāu ngộ độc r°ợu có chāa 
Methanol. Tạp chí Y Khoa, trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh. 
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TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2022

Duyát Tr°ởng Bá môn 

(Ký và ghi rõ há tên) 

Nguyßn Phi Hùng 

GiÁng viên biên so¿n 

(Ký và ghi rõ há tên) 

TrÁn Thß HuyÁn 
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TR¯àNG Đ¾I HàC V�N HI¾N CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIàT NAM 

KHOA Y D¯þC Đßc l¿p – Tự do – H¿nh phúc 

ĐÀ C¯¡NG CHI TI¾T HàC PHÀN 

1. Thông tin vÁ hác phÁn
- Tên hác phần: Thực tập tốt nghiệp 

- Mã hác phần: NUR501 

- Số tín chỉ: 5 (0/5/0)

- Bậc đào t¿o: Đ¿i hác
- Lo¿i hác phần (bắt buộc/tự chán): Bắt buộc 

- Hác phần tiên quy¿t/ Hác phần tr°ßc:  Hóa sinh, sinh lý hác
- Đ¡n vß phụ trách: Khoa Y d°ợc
- Số giá tín chỉ: 300, trong đó: 

• Lý thuy¿t: 0 (1 tín chỉ LT = 15 ti¿t) 
• Thực hành: 0 (1 tín chỉ TH = 30 ti¿t) 
• Thực tập: 5 (1 tín chỉ TT = 60 giá TT t¿i c¡ sở) 
• Đồ án/ Khóa luận 0 (1 tín chỉ ĐA/KL = 45 giá làm ĐA/KL) 

2. Thông tin vÁ giÁng viên
Giảng viên 1:

- Há và tên: Nguyễn Phi Hùng 

- Chāc danh, hác vß:  BS CKII

- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0988.972.277 

- Email: hungnp@vhu.edu.vn 

Giảng viên 2: 

- Há và tên: Trần Thß Huyền 

- Chāc danh, hác vß:  Th¿c sĩ
- Thái gian làm việc: Giá hành chính (8:00 -16:00)

- Đßa điểm làm việc: Khoa Y d°ợc - Tr°áng Đ¿i hác V�n Hi¿n
- Điện tho¿i: 0358.201.099 

- Email: huyentt@vhu.edu.vn 

3. Tóm tắt nßi dung hác phÁn
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Môn này giúp cho sinh viên vận dụng những ki¿n thāc về lý thuy¿t và thực hành 
cÿa các môn hác tr°ßc vào trong thực hành ch�m sóc nh° một điều d°ỡng viên để hoàn 
thiện kỹ n�ng, ki¿n thāc cũng nh° đánh giá đ°ợc mô hình tổ chāc, công tác quản lí cÿa 
khoa phòng t¿i bệnh viện. Bên c¿nh đó, sinh viên áp dụng đ°ợc các ki¿n thāc y khoa c¡ 
sở và chuyên ngành liên quan, chuyên ngành trong lập k¿ ho¿ch ch�m sóc sāc khỏe cho 
ng°ái bệnh t¿i các khoa đ°ợc phân công, đồng thái thúc đẩy vai trò giáo dục sāc khỏe 
tßi ng°ái bệnh và gia đình. 
4. Mÿc tiêu cāa hác phÁn

Hác phần có những mục tiêu:
- Xác đßnh đ°ợc vai trò vai trò điều d°ỡng hành chánh, điều d°ỡng thực hành trong

công tác ch�m sóc ng°ái bệnh. 

- Sử dụng thành th¿o các kỹ thuật và thÿ thuật th°áng gặp hoặc nâng cao t¿i các
khoa, các bệnh viện. Áp dụng quy trình điều d°ỡng để k¿ ho¿ch ch�m sóc cho từng bệnh 
khác nhau  

- Nhận thāc đ°ợc vai trò cÿa ng°ái điều d°ỡng trong công tác ch�m sóc sāc khoẻ
đối vßi ng°ái bệnh trong các bệnh cấp tính và mãn tính 

- Có kỹ n�ng ch�m sóc ng°ái bệnh toàn diện và độc lập trên môi tr°áng lâm sàng;

- Có tinh thần làm việc nhóm.

- Phát triển kỹ n�ng phân tích, lập luận, và thuy¿t trình hiệu quả.
5. Chuẩn đÁu ra cāa hác phÁn:

Mã 
CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 

Ki¿n thức 

CLO1 Vận dụng những ki¿n thāc về quản lí hồ s¡ để ghi chép hồ s¡, quản lý hồ s¡ bệnh án 

CLO2 Vận dụng những ki¿n thāc về quản lý hồ s¡ để hoàn thành các thÿ tục hành chánh t¿i 
các khoa trong bệnh viện 

CLO3 Nhận đßnh triệu chāng, vấn đề cÿa ng°ái bệnh trên lâm sàng 
CLO4 Āng dụng đ°ợc biện pháp can thiệp điều d°ỡng trên ng°ái bệnh 
CLO5 Áp dụng ki¿n thāc điều d°ỡng c¡ bản và nâng cao để thực hiện quy trình điều 

d°ỡng ch�m sóc ng°ái bệnh 

Kỹ năng 

CLO6 Thực hiện các kỹ thuật điều d°ỡng ch�m sóc ng°ái bệnh đúng quy trình 
CLO7 Phối hợp nhßp nhàng vßi các thành viên nhóm ch�m sóc để thực hiện công tác ch�m 

sóc và điều trß cho ng°ái bệnh 

CLO8 Có kỹ n�ng t° vấn, giáo dục một số vấn đề sāc khỏe cho ng°ái bệnh và gia đình. 
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Mã 
CĐR 

Nßi dung chuẩn đÁu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 

CLO9 Āng dụng quy trình điều d°ỡng để lập k¿ ho¿ch ch�m sóc điều d°ỡng và thực hiện 
các kỹ thuật điều d°ỡng trên ng°ái bệnh thực t¿ t¿i khoa lâm sàng. 

Mức đß tự chā và trách nhiám 

CLO10 Nhận thāc đ°ợc vai trò và tầm quan tráng cÿa ng°ái điều d°ỡng trong ch�m 
sóc ng°ái bệnh  

CLO11 Rèn luyện thái độ cần thận, chính xác trong thực hành nghề nghiệp sau này 

CLO12 Tự giác cập nhật các ki¿n thāc mßi và quy đßnh pháp luật liên quan về công 
tác ch�m sóc ng°ái bệnh trong hành nghề điều d°ỡng. 

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra ch°¢ng trình đào t¿o và Chuẩn đÁu ra hác 
phÁn 

Chuẩn 
đÁu ra P

L
O

1 

   
P

L
O

2 

   
P

L
O

3 

   
P

L
O

4 

  P
L

O
5 

  P
L

O
6 

  P
L

O
7 

  P
L

O
8 

  P
L

O
9 

  P
L

O
10

 

  P
L

O
11

 

  P
L

O
12

 

  P
L

O
13

 

  P
L

O
14

 

  P
L

O
15

 

  P
L

O
16

 

  P
L

O
17

 

  P
L

O
18

 

  P
L

O
19

 

CLO1 X X X X X X X X X 

CLO2 X X X X X X X X X 

CLO3 X X X X X X X X X 

CLO4 X X X X X X X X X 

CLO5 X X X X X X X X X 

CLO6 X X X X X X X X X X X X X 

CLO7 X X X X X X X X X X X 

CLO8 X X X X X X X X X X 

CLO9 X X X X X X X X X X 

CLO10 X X X 

CLO11 X X X 

CLO12 X X X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

   CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 

6. Nßi dung chi ti¿t cāa hác phÁn
6.1. Nßi dung thực t¿p 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

PhÁn 1 Tìm hiÃu chức năng và nhiám vÿ bánh vián thực hành CLO1, CLO5 

1.1. Tìm hiều chāc n�ng, nhiệm vụ cÿa bệnh viện. CLO1 

1.2. Tìm hiều, phân tích nhiệm vụ cÿa khoa/phòng CLO1 

1.3. 
Mô tả công việc cÿa điều d°ỡng thực hành t¿i bệnh viện:
+ Công việc hành chánh
+ Công việc ch�m sóc lâm sàng

CLO1, CLO5 

1.4. 
Mô tả công việc cÿa điều d°ỡng thực hành t¿i bệnh viện:
+ Công việc hành chánh
+ Công việc ch�m sóc lâm sàng

CLO1, CLO6 

PhÁn 2 Thực hián công tác hành chánh 
CLO1, CLO8, 

CLO10 

2.1. 
Ti¿p nhận nhận đßnh bệnh nhân nhập viện. CLO1, CLO8, 

CLO10 

2.2. 
Ghi chép hồ s¡ Điều D°ỡng và các sổ sách quản lý đ°ợc 
phân công 

CLO10 

PhÁn 3 Thực hián công viác lâm sàng 
CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

3.1. 
Sinh viên chán một tr°áng hợp bệnh, áp dụng quy trình 
ch�m sóc để lập và thực hiện k¿ ho¿ch ch�m sóc ng°ái 
bệnh. 

CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

3.2. Thực hiện ch�m sóc, quản lí về thuốc uống, thuốc tiêm, 
dßch truyền 

CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

3.3 Thực hiện ch�m sóc, quản lí về v¿t th°¡ng, dẫn l°u, thông 
tiểu,… 

CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

3.4 Thực hiện ch�m sóc, quản lý về dinh d°ỡng cho ng°ái 
bệnh, �n qua sonde d¿ dày,… 

CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

3.5 Thực hiện ch�m sóc nhu cầu c¡ bản cho ng°ái bệnh 
CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

3.6 
Phụ giúp thầy thuốc trong một số thÿ thuật chuyên khoa 
(VD: chác dò…) 

CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

3.7 
Giáo dục sāc khỏe cho ng°ái bệnh và gia đình cách phòng 
và ch�m sóc một số bệnh th°áng gặp trong khoa. 

CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

3.8 

Tham gia quản lý khoa phòng: vệ sinh, trật tự, an toàn 
trong ph¿m vi đ°ợc phân công thực hiện các ch¿ độ vệ 
sinh t¿i khoa phòng. 

CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 
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Ch°¢ng Nßi dung Đáp ứng CLOs 

3.9 
Phụ giúp thầy thuốc trong một số thÿ thuật chuyên khoa 
(VD: chác dò…) 

CLO6, CLO7, 
CLO8, CLO9 

PhÁn 4 Ho¿t đßng khác trong khoa phòng 
CLO10, CLO11, 
CLO12 

4.1. 
Tham gia các sinh ho¿t khác theo sự phân công cÿa Điều 
D°ỡng tr°ởng. 

CLO10, CLO11, 
CLO12 

4.2. 
Tham gia các khóa huấn luyện, đào t¿o t¿i c¡ sở y t¿ n¡i 
tham gia thực tập 

CLO10, CLO11, 
CLO12 

4.3. 
Tham dự các ho¿t động truyền thông, giáo dục sāc khỏe 
đ°ợc tổ chāc t¿i c¡ sở y t¿ 

CLO10, CLO11, 
CLO12 

4.4. 
Cập nhật ki¿n thāc về luật khám chữa bệnh, các quy đßnh 
quy ch¿ trong ho¿t động khám chữa bệnh 

CLO10, CLO11, 
CLO12 

7. Phân bổ thời gian theo ti¿t và điÁu kián thực hián:

PhÁn Tên phÁn 

Số ti¿t tín chỉ 
Ghi chú Lý 

thuy¿t 
Bài 
t¿p 

Thực 
hành 

Tự 
hác 

Tổng 

1 
Tìm hiểu chāc n�ng 
và nhiệm vụ bệnh 
viện thực hành 

2 2 4 8 

2 
Thực hiện công tác 
hành chánh 

4 4 8 16 

3 
Thực hiện công việc 
lâm sàng 

4 4 8 16 

4 
Ho¿t động khác 
trong khoa phòng 

4 4 8 16 

Tổng 30 30 60 120 

CÁC CHĀ ĐÀ THÀO LU¾N VÀ TIÂU LU¾N 

1. Quy trình điều d°ỡng ch�m sóc ng°ái bệnh t¿i c¡ sở y t¿
2. Giáo dục sāc khỏe cho ng°ái bệnh tr°ßc khi nhập viện, trong lúc nằm viện và sau

khi xuất viện
3. Các ho¿t động trong khoa phòng
8. Ph°¢ng pháp giÁng d¿y:

- Thực tập
- Hỏi l¿i hoặc vấn đáp
- Động não nhanh (bài tập t° duy cá nhân)
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- Bài tập về nhà
- Thảo luận nhóm
Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp giÁng d¿y 

Ph°¢ng 
pháp 
giÁng 
d¿y 

C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

C
L

O
11

 

C
L

O
12

 

Thuy¿t 
giảng 

X X X X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình X X X X X X X X 

Hỏi l¿i 
hoặc 
vấn đáp 

X X X X X X X X 

Động 
não 
nhanh 
(bài tập 
t° duy 
cá nhân) 

X X X X X 

Bài tập 
về nhà X X X X 

Thảo 
luận 
nhóm 

X X X X X X X 

9. Ph°¢ng pháp hác t¿p
Sinh viên hác tập vßi sự k¿t hợp cÿa một số ph°¡ng pháp sau: 

- Thuy¿t trình
- Làm việc nhóm
- Tự hác, tự nghiên cāu

Ma tr¿n liên k¿t giữa Chuẩn đÁu ra với ph°¢ng pháp hác t¿p 

Ph°¢ng 
pháp 

hác t¿p C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

C
L

O
11

 

C
L

O
12

 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X X X 

Làm 
việc 

nhóm 
X X X X X X 
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Ph°¢ng 
pháp 

hác t¿p C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

C
L

O
11

 

C
L

O
12

 

Tự hác, 
tự 

nghiên 
cāu 

X X X X X X X X X X X X 

10. Nhiám vÿ cāa sinh viên
Gÿi ý: 

- Chÿ động tổ chāc thực hiện giá tự hác.
- Tham gia đầy đÿ các giá thực tập t¿i c¡ sở y t¿
- Đác tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên gißi thiệu.
- Hoàn thành đầy đÿ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm.
- Tham gia kỳ thi k¿t thúc hác phần.

11. Thang điÃm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi k¿t thúc hác phần đ°ợc
chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đ¿n 10), làm tròn đ¿n 1 chữ số thập phân.

12. Ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá k¿t quÁ hác t¿p
Sinh viên đ°ợc đánh giá k¿t quả hác tập trên c¡ sở hai điểm thành phần nh° sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm:
a. Điểm chuyên cần: Dự lßp, tráng số 20%

b. Điểm kiểm tra th°áng xuyên: Điểm kiểm tra các QTKT, tráng số 10%

c. Bài tập nhóm: 10%
2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60%

Hình thāc thi: Tiểu luận/Thi trực ti¿p
Ma tr¿n quan há giữa Chuẩn đÁu ra và ph°¢ng pháp kiÃm tra, đánh giá 

Hình 
thức 
đánh 
giá 

C
L

O
1 

C
L

O
2 

C
L

O
3 

C
L

O
4 

C
L

O
5 

C
L

O
6 

C
L

O
7 

C
L

O
8 

C
L

O
9 

C
L

O
10

 

C
L

O
11

 

C
L

O
12

 

Tiểu 
luận 

X X X X X X X X X X X X 

Thuy¿t 
trình 

X X X X X X X 

Trắc 
nghiệm 

X X X X X X X X X X X X 

Dự lßp X X X X X X X X X X X X 
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13. Tài liáu phÿc vÿ cho hác phÁn (các tài liáu xu¿t bÁn từ năm 2017 trở l¿i đây và
cung c¿p đ°ÿc cho Trung tâm Hác liáu n¢i đặt tài liáu)

13.1. Tài liáu chính 

Cao Ngác Anh (2025). Basic Nursing 1-Điều d°ỡng c¡ sở 1: Lecture Notes: Fall 2024. 
Trần Thß Thuận (2008). Điều d°ỡng c¡ bản II. Nhà xuất bản Y hác. 
Do, Dinh Xuan, and Thi Thuan Tran (2010). H°ßng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều 
d°ỡng c¡ bản. 
13.2. Tài liáu tham khÁo 

Lê Đình Sáng (2010). Kỹ n�ng điều d°ỡng.  
Nguyễn Đ¿t Anh (2012). Điều d°ỡng hồi sāc cấp cāu. 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2022 

Duyát Tr°ởng Bß môn 

(Ký và ghi rõ há tên) 

Nguyßn Phi Hùng 

GiÁng viên biên so¿n 

(Ký và ghi rõ há tên) 

TrÁn Thß HuyÁn 
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